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Thỏa ước lao động tập thể - Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam - 4/2009    Trang 2


           Bộ Giao thông vận tải  
              
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỔNG CÔNG TY


                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM


             _________                                                                               
Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 
                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4  năm 2009
Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002, Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 và Nghị định số 93/2002/NĐ.CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể;

Căn cứ quyết định số 168/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ quyết định số 1068/QĐ-BGTVT ngày 18/4/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam;

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

-  Ông 
    : Nguyễn Nguyên Hùng
-  Chức vụ   : Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.
-  Địa chỉ     : Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.


2. Đại diện tập thể lao động:

-  Ông
    : Huỳnh Dương Hiệp
-  Chức vụ   : Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

-  Địa chỉ     : Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.


Cùng thỏa thuận ký  “ Thỏa ước lao động tập thể  ” gồm những điều khoản sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) này áp dụng đối với tất cả người lao động (NLĐ) làm việc trong Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam (Tổng công ty) kể cả người làm việc sau ngày ký kết TƯLĐTT mà TƯLĐTT đang có hiệu lực.

Điều 2:
2.1. Bản TƯLĐTT này gồm X Chương 40 Điều; là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

2.2. Những nội dung không quy định trong bản TƯLĐTT này được hai bên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: TƯLĐTT có thời gian thi hành ba năm kề từ ngày ký. Sau sáu tháng thực hiện, nếu có vướng mắc phải bổ sung, sửa đổi, phải được sự thỏa thuận của cả hai bên và thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã đăng ký. Trong thời gian chờ đợi quyết định của cơ quan có thẩm quyền thừa nhận việc sửa đổi, bổ sung,…, các điều khoản của bản TƯLĐTT không trái với quy định hiện hành của nhà nước vẫn có hiệu lực thi hành. Sau khi hết thời hạn ba năm của TƯLĐTT, nếu hai bên không có ý kiến gì thì gia hạn TƯLĐTT thêm một năm nữa, song hai bên phải có thỏa thuận với  nhau bằng văn bản và thông báo cho cơ quan đã đăng ký.

CHƯƠNG II

VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM

Điều 4: 

4.1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo việc làm cho NLĐ và những điều kiện cần thiết để NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
4.2. NLĐ làm việc tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam phải chấp hành sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và các nội quy, quy chế của đơn vị.
Điều 5: 

5.1.  Đối tượng không phải ký hợp đồng lao động (HĐLĐ):

        Những người được bổ nhiệm giữ chức: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

5.2.  Đối tượng ký HĐLĐ bao gồm:


        NLĐ không thuộc đối tượng lao động nêu ở Khoản 5.1, Điều 5 đều được ký HĐLĐ theo quy định của luật lao động.
Điều 6: Giao kết, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ:
6.1. HĐLĐ được giao kết theo một trong các loại sau:

a) HĐLĐ không xác định thời hạn.
b) HĐLĐ xác định thời hạn (12 tháng đến 36 tháng).
c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng        
( HĐLĐ thời vụ ).

6.2. HĐLĐ được giao kết dựa trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, Trình độ, năng lực và nguyện vọng của NLĐ.
6.3. Việc giao kết, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ được thực hiện theo các quy định của luật lao động và thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và NLĐ.
6.4. Khi phát hiện NLĐ sử dụng ma túy hoặc chất gây nghiện thì người sử dụng lao động sẽ tạm hoãn HĐLĐ đối với NLĐ để NLĐ đi cai nghiện; thời gian NLĐ tạm hoãn HĐLĐ được coi là thời gian NLĐ nghỉ việc riêng không hưởng lương.  
Điều 7: 

7.1. Khi có nhu cầu bổ sung lao động cho Tổng công ty, người sử dụng lao động sẽ xem xét ưu tiên cho con, em NLĐ có thâm niên công tác lâu năm tại Tổng công ty, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện tuyển dụng.
7.2. Người sử dụng lao động có chính sách tuyển dụng người tàn tật có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề giỏi vào làm việc.

7.3. NLĐ làm việc tại Tổng công ty nếu vi phạm kỷ luật lao động bị sa thải thì sẽ không được nhận vào làm việc lại tại Tổng công ty hoặc nếu nhận lại thì chỉ thỏa thuận ký HĐLĐ thời vụ, không ký HĐLĐ xác định thời hạn. 

Điều 8: NLĐ có nghĩa vụ học tập đạt kết qủa tốt, tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng Tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu công việc của đơn vị. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho NLĐ và đào tạo lại trước khi chuyển NLĐ sang làm nghề khác theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
Điều 9: Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế huấn luyện – đào tạo, Tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ, Nội quy lao động,… của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam ban hành là những quy định mà hai bên phải thực hiện. 
CHƯƠNG III

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Điều 10: Thời giờ làm việc: 

10.1.  NLĐ tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam làm việc không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. 
- Khối hành chính :  

Sáng
:    Từ   7h30’ – 11h30’

Chiều
:    Từ 13h00’ – 16h30’

   
- Những đơn vị làm việc theo ca, kíp : Do tính chất  và đặc điểm công việc của từng bộ phận, người sử dụng lao động có thể bố trí cho NLĐ làm việc theo ca, kíp.

10.2. Người sử dụng lao động và NLĐ có thể thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng không qúa bốn giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm và người sử dụng lao động phải chi trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành của luật lao động.
Điều 11: Thời giờ nghỉ ngơi:

   
11.1. Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày vào ngày chủ nhật hoặc vào một ngày khác trong tuần.

11.2. Nghỉ lễ, Tết: 09 ngày/năm theo quy định hiện hành của luật lao động.
          . Tết dương lịch (ngày 01 tháng 1 dương lịch)                         
: 1 ngày

          . Tết âm lịch (một ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch)  
: 4 ngày

          . Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)                    
: 1 ngày

          . Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch)

: 1 ngày

          . Ngày Quốc tế  lao động ( ngày 01 tháng 5 dương lịch )          
: 1 ngày

          . Ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9 dương lịch)               

: 1 ngày




11.3. Nghỉ phép năm: Người lao động có 12 tháng làm việc tại Tổng công ty thì được nghỉ hàng năm, số ngày được nghỉ là 12-14-16 ngày/năm (tùy theo yếu tố công việc); sau mỗi năm năm công tác được nghỉ thêm một ngày.


11.4. Nghỉ việc riêng có lương: NLĐ kết hôn; con kết hôn; bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết được nghỉ theo quy định hiện hành của luật lao động.


11.5. Nghỉ không hưởng lương: Người lao động được nghỉ việc riêng không hưởng lương sau khi đã có đơn xin phép và được sự chấp thuận của người sử dụng lao động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
11.6. Hàng năm, người sử dụng lao động sẽ tổ chức cho NLĐ được luân phiên nghỉ thêm một thời gian để nghỉ mát. Số lượng NLĐ được đi nghỉ mát, thời gian và địa điểm nghỉ mát do Ban chấp hành công đoàn quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Điều 12: NLĐ được nghỉ việc và hưởng các chế độ BHXH sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ để giải quyết các chế độ theo quy định.

Điều 13: Người sử dụng lao động thực hiện những quy định đối với lao động nữ theo luật lao động.
Điều 14: Toàn thể NLĐ tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam cam kết chấp hành các quy định của pháp luật và Chính sách của nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình và quy định của đơn vị; NLĐ nếu vi phạm thì thời gian nghỉ việc đi khám thai và nghỉ thai sản sẽ không được hưởng tiền lương năng suất và tiền thưởng.

CHƯƠNG IV

TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG


Điều 15: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán tiền lương, tiền phụ cấp lương, tiền thưởng và các khoản khác (nếu có) cho NLĐ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty. 


Điều 16: Tiền lương của NLĐ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất, chất lượng, ngày công và hiệu qủa công việc. Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương cho NLĐ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm tiền lương của NLĐ không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.


Điều 17: 
17.1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn các hình thức trả lương theo quy định hiện hành nhưng phải duy trì hình thức trả lương đã chọn trong một thời gian nhất định. 
17.2. Việc trả lương, thưởng tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam. Mỗi tháng NLĐ được trả lương một lần vào ngày 10 đến ngày 15 của tháng kế tiếp, bằng tiền mặt hoặc qua thẻ ATM.

Điều 18: Trong trường hợp phải ngừng việc, NLĐ được trả lương như sau:

18.1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì NLĐ được trả 100% tiền lương     (không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định), trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản.


18.2. Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được hưởng lương trong thời gian ngừng việc; những NLĐ khác trong cùng bộ phận phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 19: Hai bên thống nhất khấu trừ tiền lương của NLĐ để nộp các khoản: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đoàn phí công đoàn và thuế thu nhập,… theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 20: Người sử dụng lao động ban hành Quy chế trả lương, thưởng; Quy chế nâng bậc lương; Quy chế nâng ngạch, chuyển ngạch lương sau khi đã thống nhất với Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty và thông báo cho NLĐ biết để thực hiện. Người sử dụng lao động tổ chức thi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, nâng, giữ bậc lương hàng năm; tổ chức thi nâng, chuyển ngạch lương cho NLĐ theo quy chế đã ban hành.
Điều 21: 


21.1. Việc quản lý và phân phối lợi nhuận, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo kết quả sản xuất kinh doanh. Người sử dụng lao động cùng với Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty lập kế hoạch sử dụng các quỹ này.


21.2. Trường hợp điều chỉnh sử dụng các quỹ trên để chi tiêu đột xuất (do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh,…) thì người sử dụng lao động cùng Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty phải bàn bạc thống nhất trước khi ra quyết định.


21.3. Sau khi quyết toán tài chính năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người sử dụng lao động công khai kết quả sản xuất kinh doanh và sử dụng các quỹ: Tiền lương, phúc lợi, khen thưởng của đơn vị. Tổ chức công đoàn Tổng công ty có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng các quỹ trên theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và quyết nghị của Đại hội công nhân viên chức.
CHƯƠNG V

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG


Điều 22: Định mức kinh tế, kỹ thuật, lao động được Tổng công ty quy định là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được.

Điều 23: Những trường hợp không hoàn thành định mức kinh tế, kỹ thuật, lao động sẽ xem xét để đánh giá hệ số chất lượng công tác của đơn vị và hệ số mức độ hoàn thành công việc của cá nhân theo thời điểm tính trả lương, thưởng (tháng, quý, năm).

CHƯƠNG VI
AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG


Điều 24:


24.1. Hàng năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch bảo hộ lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.


24.2. Người sử dụng lao động phải hướng dẫn, cung cấp cho NLĐ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân và thực hiện các chế độ về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ, duy trì và làm tốt công tác kiểm tra an toàn bảo hộ lao động.


24.3. Quy chế an toàn lao động, vệ sinh lao động của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam ban hành là quy định mà hai bên phải thực hiện.


Điều 25:


25.1. Hàng năm người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, kể cả người học nghề, tập nghề theo tiêu chuẩn và chế độ quy định. Riêng đối với lao động nữ, tổ chức khám bệnh phụ nữ ít nhất một lần trong năm.

25.2. NLĐ có quyền từ chối làm công việc hoặc bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; hành vi này không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động.

25.3. NLĐ bị tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm việc được thì người sử dụng lao động sẽ sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.

Điều 26: Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty tổ chức giám sát việc thực hiện trang cấp phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, cơ cấu theo quy định hiện hành của Nhà nước.
CHƯƠNG VII
CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Điều 27: Người sử dụng lao động và NLĐ có trách nhiệm trích nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước. NLĐ được hưởng các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, thôi việc theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty; được người sử dụng lao động mua bảo hiểm tai nạn con người.

CHƯƠNG VIII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


Điều 28: NLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty

Điều 29: NLĐ vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm pháp luật phải xử lý kịp thời theo luật định, theo Nội quy lao động và các quy định của Tổng công ty.


Điều 30: Quy chế khen thưởng, kỷ luật của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam ban hành là quy định mà hai bên phải thực hiện.

CHƯƠNG IX

NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC


Điều 31: NLĐ đang làm việc  nếu  bị chết, ngoài việc giải quyết chế độ tử tuất theo quy định hiện hành, Tổng công ty sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình NLĐ 10.000.000đ (mười triệu đồng).

Điều 32: NLĐ khi được nghỉ hưu theo chế độ; NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ xác định thời hạn, có thời gian công tác tại Tổng công ty từ đủ 15 năm trở lên nếu chấm dứt HĐLĐ khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của luật lao động, sẽ được Tổng công ty tặng sổ tiết kiệm trị giá bằng một tháng thu nhập của tháng liền kề trước khi nghỉ.
CHƯƠNG X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33: TƯLĐTT này là văn bản pháp lý, là cơ sở giải quyết các mối quan hệ về lao động phát sinh trong Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam và ký kết HĐLĐ giữa người sử dụng lao động và NLĐ.


Điều 34: Trong qúa trình thực hiện TƯLĐTT này, nếu có vướng mắc thì giải quyết theo trình tự như sau: 


- Thương lượng giữa hai bên để giải quyết nội bộ.

-  Đề nghị lên cấp trên có thẩm quyền để giải quyết.

-  Đề nghị Toà án lao động giải quyết.

Điều 35: Thực hiện Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công, trong đó có Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam (nguyên là Cụm cảng hàng không miền Nam).

Điều 36: Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam (đại diện cho người sử dụng lao động) cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn trong Tổng công ty hoạt động theo quy định của luật lao động, luật công đoàn và luật doanh nghiệp. Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để NLĐ hiểu và thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Điều 37: TƯLĐTT này làm tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, được  đại diện người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai tại Đại hội công nhân viên chức ngày 17 tháng 4 năm 2009.
Điều 38: Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong TƯLĐTT. 
Điều 39: TƯLĐTT này  làm thành 04 bản, trong đó:

· 01 bản do người sử dụng lao động giữ. 

· 01 bản do Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty giữ.

· 01 bản do Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty gửi công đoàn cấp trên.

· 01 bản do người sử dụng lao động gửi đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 40: TƯLĐTT này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định. 

     ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG    
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

       
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                               TỔNG GIÁM ĐỐC 

          (Đã ký và đóng dấu)


         (Đã ký và đóng dấu)
        
Huỳnh Dương Hiệp                 
Nguyễn Nguyên Hùng
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